
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

LỊCH THI TỔNG KẾT THÚC HỌC PHẦN - LẦN 2
Học kỳ II - Năm học 2022 - 2023

Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, KP1, TT. Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

STT
Cơ
sở

Khoá Lớp Lịch thi lần 2 Giờ thi Phòng thi Môn học Hình thức thi Giảng viên Ghi chú

ĐIỀU DƯỠNG - KHÓA 13

1 2 13
02DD13C1

20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

2 2 13 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

3 2 13
02DD13C2

23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

4 2 13 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

ĐIỀU DƯỠNG - KHÓA 14

1 2 14

02DD14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

2 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

3 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 2 14 25/8/2023 20h00 Lab 404 Sinh 10 Trắc nghiệm Phạm Út Em

5 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Sinh 11 Trắc nghiệm Phạm Út Em

6 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Sinh 12 Trắc nghiệm Phạm Út Em

7 2 14 23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

8 2 14 20/8/2023 8h30 305 Văn 11 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

9 2 14 20/8/2023 13h30 PĐT Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

10 2 14 20/8/2023 8h30 401 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

11 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

12 2 14 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

13 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

14 2 14
02DD14D1

24/8/2023 20h00 305 Hóa 12 Trắc Nghiệm Hồ Bảo Long

15 2 14 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Dương Minh Tuấn



ĐIỀU DƯỠNG - KHÓA 15

1 2 15

02DD15A1,C1

15/8/2023 13h30 Lab 403 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa Trắc Nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Bích

2 2 15 15/8/2023 15h00 Lab 403 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc Nghiệm Phan Thị Hóa

3 2 15 15/8/2023 13h30 Lab 403 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Trắc nghiệm Nguyễn Thị Kim Thành

4 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa

5 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Y học cơ sở Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

6 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Hà Thị Thùy Linh

7 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tiếng Anh TN+TL Nguyễn Huỳnh Bảo Long

8 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

9 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

10 2 15

02DD15A2,C2

16/8/2023 13h30 Lab 403 Y học cơ sở Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

11 2 15 16/8/2023 10h00 Lab 403 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum

12 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Lê Hoàng Phụng

13 2 15 16/8/2023 8h30 Lab 403 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

14 2 15 15/8/2023 13h30 Lab 403 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Bích

15 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa

16 2 15 15/8/2023 13h30 Lab 403 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung

17 2 15

02DD15B1,D1

24/8/2023 20h00 Lab 404 Y học cơ sở Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

18 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Lê Hoàng Phụng

19 2 15 25/8/2023 20h00 Lab 404 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Ngô Thị Tú

20 2 15 20/8/2023 10h00 Lab 402 Chăm sóc người bệnh lão khoa Trắc nghiệm Nguyễn Thị Kim Thành

21 2 15 20/8/2023 13h30 Lab 402 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Trắc nghiệm Đào Thị Bích Liên

22 2 15 25/8/2023 18h30 Lab 404 Tiếng anh Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

23 2 15 20/8/2023 10h00 Lab 402 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Hiển

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - KHÓA 14

1 2 14

02DH14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

2 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

3 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông



THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - KHÓA 14

4 2 14

02DH14C1

23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

5 2 14 20/8/2023 8h30 305 Văn 11 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

6 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

7 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Trương Bá Vĩnh

8 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

9 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

10 2 14 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - KHÓA 15

1 2 15

02DH15A1,C1

23/8/2023 10h00 Lab 403 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản Thực hành Mai Quốc Duy

2 2 15 22/8/2023 8h30 Lab 403 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Thực hành Mai Quốc Duy

3 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Chế bản điện tử (InDesign) Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân

4 2 15 15/8/2023 13h30 Lab 403 Thiết bị ngoại vi số Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

5 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tiếng Anh TN+TL Nguyễn Huỳnh Bảo Long

6 2 15 23/8/2023 13h30 305 Pháp luật  Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

7 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên

8 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân

9 2 15

02DH15A2,C2

22/8/2023 13h30 401 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên

10 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Mỹ thuật cơ bản Thực hành Vũ Ngọc Hiển

11 2 15 22/8/2023 8h30 Lab 403 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân

12 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Xử lý ảnh Photoshop nâng cao Thực hành Trương Bá Vĩnh

13 2 15 23/8/2023 8h30 305 Tiếng Anh TN+TL Phạm Phương Nhi

14 2 15 23/8/2023 8h30 305 Pháp luật  Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

15 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

16 2 15

02DH15A3,C3

16/8/2023 13h30 Lab 403 Mỹ thuật cơ bản Thực hành Vũ Ngọc Hiển

17 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản Thực hành Nguyễn Chí Thiện

18 2 15 22/8/2023 8h30 Lab 403 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Thực hành Mai Quốc Duy

19 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Chế bản điện tử (InDesign) Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân



THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - KHÓA 15

20 2 15

02DH15A3,C3

20/8/2023 8h30 305 Tiếng Anh TN+TL Nguyễn Huỳnh Bảo Long

21 2 15 23/8/2023 13h30 305 Pháp luật  Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

22 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên

23 2 15

02DH15BD

24/8/2023 18h30 Lab 404 Tiếng Anh Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

24 2 15 23/5/2023 18h30 305 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên

25 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản Thực hành Trương Bá Vĩnh

26 2 15 23/5/2023 18h30 305 Mỹ thuật cơ bản Thực hành Vũ Ngọc Hiển

27 2 15 25/8/2023 18h30 Lab 404 Thiết bị ngoại vi số Trắc nghiệm Nguyễn Tuấn Vũ

28 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator Thực hành Nguyễn Chí Thiện

HƯỚNG DẪN DU LỊCH - KHÓA 12

1 2 12 02DL12C1 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

HƯỚNG DẪN DU LỊCH - KHÓA 13

1 2 13

02DL13C1

20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

2 2 13 20/8/2023 8h30 401 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

3 2 13 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

4 2 13 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

HƯỚNG DẪN DU LỊCH - KHÓA 15

1 2 15

02DL15AC

23/8/2023 8h30 305 Pháp luật  Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

2 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tuyến điểm du lịch (Tour Đà Lạt, Tour Miền Tây) Tự luận Lương Giao Hy

3 2 15 20/8/2023 8h30 305 Nghệ thuật giao tiếp và tâm lý du khách Tự luận Nguyễn Thị Quỳnh Trang

4 2 15 23/8/2023 8h30 305 Nghiệp vụ hướng dẫn Thực hành Lương Giao Hy

5 2 15 23/8/2023 13h30 305 Văn hóa các dân tộc Việt Nam Tự luận Nguyễn Bá Thưởng

6 2 15 23/8/2023 8h30 305 Kỹ năng hoạt náo Thực hành Đinh Kỳ Nam

7 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - KHÓA 14

1 2 14
02DN14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

2 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - KHÓA 14

3 2 14

02DN14C1

24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 2 14 23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

5 2 14 20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

6 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

7 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

8 2 14 02DN14D1 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Dương Minh Tuấn

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - KHÓA 15

1 2 15

02DN15AC

22/8/2023 13h30 401 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng

2 2 15 23/8/2023 8h30 305 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh

3 2 15 23/8/2023 13h30 305 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Nguyễn Thị Ngọc Trang

4 2 15 20/8/2023 8h30 401 Pháp luật kinh tế Tự luận Trần Kiều Nhi

5 2 15 20/8/2023 8h30 305 Quản trị nhân sự Tự luận Ngô Thanh Tú

6 2 15

02DN15BD

25/8/2023 18h30 Lab 404 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

7 2 15 22/8/2023 18h30 305 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng

8 2 15 22/8/2023 18h30 305 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh

9 2 15 24/8/2023 18h30 305 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Kiều Bích Hằng

10 2 15 20/8/2023 8h30 305 Pháp luật kinh tế Tự luận Trần Kiều Nhi

11 2 15 23/8/2023 18h30 305 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến

DƯỢC - KHÓA 13

1 2 13
02DS13A1,C1

23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

2 2 13 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

3 2 13
02DS13A2,C2

23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

4 2 13 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

5 2 13 02DS13B1,D1 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

DƯỢC - KHÓA 14

1 2 14
02DS14B1,D1

24/8/2023 20h00 305 Hóa 12 Trắc Nghiệm Hồ Bảo Long

2 2 14 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Dương Minh Tuấn



DƯỢC - KHÓA 14

3 2 14

02DS14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

5 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

6 2 14 25/8/2023 20h00 Lab 404 Sinh 10 Trắc nghiệm Phạm Út Em

7 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Sinh 11 Trắc nghiệm Phạm Út Em

8 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Sinh 12 Trắc nghiệm Phạm Út Em

9 2 14 23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

10 2 14 20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

11 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

12 2 14 20/8/2023 8h30 401 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

13 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

14 2 14 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

15 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Trần Thị Minh Thúy

16 2 14 23/8/2023 10h00 Lab 403 Bào chế Trắc nghiệm Lê Thị Trang

17 2 14 16/8/2023 13h30 305 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Hồ Bảo Long

DƯỢC - KHÓA 15

1 2 15

02DS15A1,C1

20/8/2023 8h30 305 Hóa học Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

2 2 15 16/8/2023 13h30 305 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Hồ Bảo Long

3 2 15 23/8/2023 10h00 305 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Thị Hạnh

4 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Dược liệu Đoàn Thành Luân

5 2 15 23/8/2023 8h30 305 Tiếng Anh Trắc nghiệm Lê Trọng Nghĩa

6 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

7 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

8 2 15

02DS15A2,C2

20/8/2023 8h30 305 Hóa học Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

9 2 15 16/8/2023 13h30 305 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Hồ Bảo Long

10 2 15 20/8/2023 8h30 305 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

11 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Dược liệu Trắc nghiệm Thạch Trần Minh Uyên



DƯỢC - KHÓA 15

12 2 15
02DS15A2,C2

23/8/2023 10h00 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

13 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Đức Hiển

14 2 15

02DS15B1

25/8/2023 18h30 Lab 404 Dược liệu Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

15 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Dược lâm sàng Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Minh Thành

16 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Quản lý dược Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

17 2 15 25/8/2023 18h30 Lab 404 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Trắc nghiệm Lý Hữu Tiến

18 2 15 25/8/2023 20h00 Lab 404 Bảo quản thuốc Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

19 2 15 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Hiển

20 2 15 02DS15B1,D1 21/8/2023 18h30 Lab 403 Y học cơ sở Trắc nghiệm Nguyễn Bửu Tân

21 2 15

02DS15B2,D2

25/8/2023 18h30 Lab 404 Hóa dược – dược lý 1 Trắc nghiệm Nguyễn Ngọc Nhật Minh

22 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Ngọc Nhật Minh

23 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Nhữ Thị Huyền

24 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Dược liệu Phạm Phước Đầy

25 2 15 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Hiển

26 2 15 25/8/2023 18h30 Lab 404 Tiếng Anh Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

27 2 15 25/8/2023 18h30 Lab 404 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

28 2 15 25/8/2023 18h30 Lab 404 Bào chế Trắc nghiệm Lê Thị Trang

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KHÓA 13

1 2 13
02KT13A1,C1

20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

2 2 13 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

3 2 13 02KT13B1,D1 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KHÓA 14

1 2 14
02KT14B1,D1

24/8/2023 20h00 305 Hóa 12 Trắc Nghiệm Hồ Bảo Long

2 2 14 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Hiển

3 2 14

02KT14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

5 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông



KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KHÓA 14

6 2 14

02KT14C1

23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

7 2 14 20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

8 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

9 2 14 20/8/2023 8h30 401 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

10 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

11 2 14 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

12 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KHÓA 15

1 2 15

02KT15AC

23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Trần Thị Minh Thúy

2 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tiếng Anh TN+TL Phạm Phương Nhi

3 2 15 23/8/2023 13h30 305 Pháp luật  Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

4 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 404 Kế toán Excel Thực hành Hoàng Thị Nga

5 2 15 20/8/2023 8h30 401 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng

6 2 15 22/8/2023 13h30 401 Kế toán doanh nghiệp 1 Trắc nghiệm + Tự luận Phạm Thị Xuân Thảo

7 2 15 22/8/2023 13h30 401 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh

8 2 15 23/8/2023 8h30 305 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Nguyễn Thị Ngọc Trang

9 2 15

02KT15BD

25/8/2023 18h30 Lab 404 Tiếng Anh Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

10 2 15 25/8/2023 18h30 Lab 404 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

11 2 15 21/8/2023 18h30 305 Kế toán doanh nghiệp 1 Trắc nghiệm + tự luận Phạm Thị Xuân Thảo

12 2 15 22/8/2023 18h30 309 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Ngô Thanh Tú

13 2 15 23/8/2023 18h30 401 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Kiều Bích Hằng

14 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 402 Kế toán Excel Thực hành Hoàng Thị Nga

15 2 15 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Hiển

16 2 15

02KT15E1

24/8/2023 18h30 Online Lý thuyết tài chính tiền tệ Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy

17 2 15 23/8/2023 18h30 Online Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Nguyễn Đỗ Bích Nga

18 2 15 22/8/2023 18h30 Online Kế toán doanh nghiệp 1 Trắc nghiệm + tự luận Phạm Thị Xuân Thảo

19 2 15 21/8/2023 18h30 Online Thuế và thực hành khai báo thuế Trắc nghiệm Lê Thị Bảo Như



KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KHÓA 15

20 2 15
02KT15E1

20/8/2023 10h00 Online Tin học Thực hành Trương Bá Vĩnh

21 2 15 25/8/2023 18h30 Online Tiếng Anh Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

22 2 15

02KT15E2

20/8/2023 10h00 Online Kinh tế vi mô Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy

23 2 15 20/8/2023 10h00 Online Kế toán doanh nghiệp 1 Tự luận Lê Thị Bảo Như

24 2 15 22/8/2023 18h30 Online Tài chính doanh nghiệp Trắc nghiệm Nguyễn Đỗ Bích Nga

25 2 15 21/8/2023 18h30 Online Kế toán Excel Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy

26 2 15 25/8/2023 18h30 Online Tiếng Anh Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

27 2 15 20/8/2023 10h00 Online Tin học Thực hành Trương Bá Vĩnh

MARKETING - KHÓA 11

1 2 11 02MK11C1 23/8/2023 10h00 405 Nghiệp vụ Marketing Tự luận Ngô Thanh Tú

MARKETING - KHÓA 13

1 2 13

02MK13C1

20/8/2023 8h30 PĐT Toán 10 Tự luận

2 2 13 20/8/2023 10h00 PĐT Toán 11 Tự luận

3 2 13 20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

4 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

5 2 13 20/8/2023 13h30 PĐT Lý 10 Trắc nghiệm

6 2 13 20/8/2023 15h00 PĐT Lý 12 Trắc nghiệm

7 2 13 22/8/2023 18h30 Lab 403 Hóa 10 Trắc nghiệm

8 2 13 21/8/2023 18h30 Lab 403 Hóa 11 Trắc nghiệm

9 2 13 24/8/2023 18h30 Lab 404 Hóa 11 Trắc nghiệm

10 2 13 02MK13D1 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

MARKETING - KHÓA 14

1 2 14

02MK14C1

20/8/2023 13h30 401 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh

2 2 14 20/8/2023 13h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

3 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

5 2 14 23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh



MARKETING - KHÓA 14

6 2 14

02MK14C1

20/8/2023 13h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

7 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

8 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Trần Văn Duyến

9 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

10 2 14 20/8/2023 8h30 305 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

11 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

12 2 14 20/8/2023 8h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

13 2 14
02MK14BD

24/8/2023 20h00 305 Hóa 12 Trắc Nghiệm Hồ Bảo Long

14 2 14 20/8/2023 8h30 Lab 402 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Hiển

MARKETING - KHÓA 15

1 2 15

02MK15AC

22/8/2023 8h30 Lab 403 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến

2 2 15 22/8/2023 13h30 401 Giao tiếp trong kinh doanh Trắc nghiệm Lê Đình Phú

3 2 15 23/8/2023 8h30 305 Nghiệp vụ Marketing Tự luận Ngô Thanh Tú

4 2 15 20/8/2023 8h30 305 Hành vi khách hàng Tự luận Mai Lưu Huy

5 2 15 23/8/2023 10h00 405 Phân tích hoạt động kinh doanh Trắc nghiệm Cao Trường Giang

6 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành -

7 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm -

8 2 15

02MK15BD

25/8/2023 18h30 Lab 404 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

9 2 15 24/8/2023 18h30 Lab 404 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến

10 2 15 20/8/2023 8h30 305 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh

11 2 15 20/8/2023 8h30 401 Nghiệp vụ Marketing Tự luận Ngô Thanh Tú

12 2 15 23/8/2023 18h30 307 Hành vi khách hàng Tự luận Mai Lưu Huy

13 2 15 20/8/2023 13h30 401 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng

14 2 15 20/8/2023 10h00 Lab 402 Tin học Thực hành Nguyễn Thế Hiển

PHÁP LUẬT - KHÓA 15

1 2 15
02PL15AC

22/8/2023 13h30 401 Tiếng Anh TN+TL Nguyễn Huỳnh Bảo Long

2 2 15 23/8/2023 13h30 305 Pháp luật  Tự luận Nguyễn Thị Long Bình



PHÁP LUẬT - KHÓA 15

3 2 15

02PL15AC

23/8/2023 8h30 305 Kỹ năng soạn thảo văn bản Tự luận Trần Kiều Nhi

4 2 15 23/8/2023 8h30 305 Luật hôn nhân và gia đình Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

5 2 15 20/8/2023 8h30 305 Luật hình sự Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

6 2 15 24/8/2023 8h30 303 Luật Đất đai Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

7 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Luật hiến pháp Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM (CNTT) - KHÓA 15

1 2 15

02PM15A1,C1

17/8/2023 8h30 303 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên

2 2 15 18/8/2023 8h30 Lab 404 Cơ sở dữ liệu Thực hành Nguyễn Chí Thiện

3 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Quản trị mạng Windows Server Thực hành Nguyễn Đức Hiển

4 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Lập trình Window 1 (VB.NET) Thực hành Nguyễn Bá Bình

5 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tiếng Anh TN+TL Phạm Phương Nhi

6 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Nguyễn Chí Thiện

7 2 15

02PM15A2,C2

23/8/2023 8h30 305 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

8 2 15 18/8/2023 8h30 Lab 404 Cơ sở dữ liệu Thực hành Nguyễn Đức Hiển

9 2 15 16/8/2023 13h30 Lab 403 Quản trị mạng Windows Server Thực hành Trương Bá Vĩnh

10 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Lập trình Window 1 (VB.NET) Thực hành Nguyễn Bá Bình

11 2 15 22/8/2023 13h30 401 Tiếng Anh TN+TL Phạm Phương Nhi

12 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm -

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - KHÓA 13

1 2 13

02TM13C1

23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

2 2 13 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

3 2 13 23/8/2023 13h30 305 Pháp luật  Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - KHÓA 14

4 2 14

02TM14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

5 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

6 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

7 2 14 23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh



QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - KHÓA 15

8 2 15

02TM15C1

20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

9 2 15 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

10 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Trương Bá Vĩnh

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - KHÓA 14

11 2 14

02TM14C1

20/8/2023 8h30 401 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

12 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

13 2 14 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - KHÓA 15

14 2 15

02TM15AC

16/8/2023 13h30 Lab 403 Các dịch vụ mạng Thực hành Nguyễn Đức Hiển

15 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Quản trị mạng Windows Server Thực hành Trương Bá Vĩnh

16 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
(Acess/ My SQL)

Thực hành Nguyễn Chí Thiện

17 2 15 23/8/2023 10h00 Lab 403 Công nghệ mạng không dây (Wireless) Trắc nghiệm Dương Minh Tuấn

18 2 15 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành -

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE - KHÓA 13

1 2 13
02TW13C1

23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

2 2 13 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE - KHÓA 14

1 2 14

02TW14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

2 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

3 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 2 14 23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

5 2 14 20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

6 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Trần Tú Anh

7 2 14 23/8/2023 13h30 Lab 404 Tin học Thực hành Trần Văn Duyến

8 2 14 20/8/2023 8h30 401 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

9 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy



Y SĨ - KHÓA 13

1 2 13
02YS13C1

20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

2 2 13 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

3 2 13

02YS13C2

23/8/2023 10h00 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Hoàng Yến

4 2 13 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

5 2 13 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

6 2 13 02YS13B1 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

Y SĨ - KHÓA 14

1 2 14

02YS14C1

21/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 10 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

2 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 11 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

3 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Lý 12 Trắc nghiệm Nguyễn Văn Đông

4 2 14 25/8/2023 20h00 Lab 404 Sinh 10 Trắc nghiệm Phạm Út Em

5 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Sinh 11 Trắc nghiệm Phạm Út Em

6 2 14 24/8/2023 18h30 Lab 404 Sinh 12 Trắc nghiệm Phạm Út Em

7 2 14 23/8/2023 8h30 305 Văn 10 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

8 2 14 20/8/2023 8h30 401 Văn 11 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

9 2 14 20/8/2023 13h30 401 Văn 12 Tự luận Nguyễn Phúc Thiện

10 2 14 20/8/2023 8h30 401 Toán 10 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

11 2 14 22/8/2023 18h30 305 Toán 11 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

12 2 14 23/8/2023 18h30 305 Toán 12 Tự luận Phạm Nguyễn Đăng Huy

13 2 14 02YS14D1 24/8/2023 20h00 305 Hóa 12 Trắc Nghiệm Hồ Bảo Long

Y SĨ - KHÓA 15

1 2 15

02YS15A1,C1

21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh Ngoại khoa Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

2 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

3 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Sức khỏe sinh sản Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An

4 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

5 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Y học cơ sở Trắc Nghiệm Nguyễn Minh Trọng

6 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Tiếng Anh TN+TL Nguyễn Huỳnh Bảo Long



Y SĨ - KHÓA 15

7 2 15
02YS15A1,C1

21/8/2023 18h30 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

8 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Tin học Thực hành Trương Bá Vĩnh

9 2 15

02YS15A2,C2

21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh Ngoại khoa Trắc Nghiệm Phạm Thị Nhuận

10 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh Nội khoa Trắc Nghiệm Phạm Thị Nhuận

11 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc Nghiệm Lê Văn Hùng

12 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Sức khỏe trẻ em Trắc Nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng

13 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Sức khỏe sinh sản Trắc Nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An

14 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

15 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Sức khỏe sinh sản Trắc Nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An

16 2 15

02YS15B1,D1

21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh Ngoại khoa Trắc Nghiệm Hà Văn Châu

17 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Bệnh Nội khoa Trắc Nghiệm Lâm Chanra

18 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Sức khỏe trẻ em Trắc Nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng

19 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Y học cơ sở Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum

20 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Tiếng Anh Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

21 2 15 21/8/2023 18h30 Lab 403 Pháp luật  Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My

PHÒNG ĐÀO TẠO


